
              Thứ 

Hoạt động

Thời

 gian
Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, chơi

* Nội  dung: ` HH: Hít vào thở ra. ` Trẻ biết tập các động tác .

` Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp   ` Trẻ biết gập, đan, quay ngón tay

kiễng chân. ` Trẻ có ý thức tập luyện

` Bụng: Quay người sang 2 bên * Chuẩn bị: 

` Chân: Nhảy lên đưa 2 chân ngang ` Hoa tay, gậy, quạt cho trẻ

` Thứ 2: Chào cờ, Thứ 6 ca múa hát 

tập thể Thứ 3,4, 5: TD với lời ca 

THỂ DỤC KPKH

Bật – nhảy từ trên cao xuống Một số con vật sống

( 40-45cm)  dưới nước.

TCVĐ: Ném vòng cổ chai

` Chơi tự do: Phấn, sỏi, hạt, cát, bóng, vòng, đồ chơi ngoài trời,                   tô đồ hình các con vật... 

* Nội  dung: * Mục tiêu:

1. Góc phân vai: Bác sĩ, bán hàng ` Trẻ biết tự lựa chọn góc chơi 

nấu ăn. ` Trẻ biết nhận vai chơi 

2. Góc XD: Xây trang trại chăn nuôi  chơi dưới sự hướng dẫn của cô

3 Góc NT: Tô màu, vẽ, xé dán các  ` Trẻ thể hiện vai chơi

con vật sống dưới nước.  ` Trẻ biết bảo vệ, chăm con vật

4. Góc sách: Làm tranh ảnh về các  ` Trẻ lấy và cất đồ chơi đúng nơi  

con vật sống dưới nước. quy định

5 Góc TN: Chăm sóc con vật.  ` Làm quen với một số thao…

` Trẻ xếp hàng rửa tay, ngồi vào bàn ăn,  cô giới thiệu món  ăn, chia         

` Nhắc trẻ khi ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm, thức ăn ra     

Ngủ trưa 140 -150' ` Cô và trẻ giải phản,  xếp gối , phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ,  cô            bao quát cho trẻ ngủ, động viên trẻ khó ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc

Ăn Phụ 20 -30'

` Học Kissdmat ` LQKTM: Hát bà còng đi chợ

` LQKTM: Thơ: Mèo đi câu cá ` Học tiếng Anh

` Nêu gương cuối ngày ` Nêu gương cuối ngày

Chơi hoạt động 

theo ý thích
70 -80'

Trả trẻ 60 -70'

` Trẻ ngủ dậy đi vệ sinh, rửa tay, kê ghế, ngồi trật tự, cô giới thiệu đồ      

` Cô cho trẻ lau mặt, rửa tay, chải lại tóc cho trẻ, trẻ chơi ở các góc, 

Ăn trưa

`Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, cất đồ dùng  

60- 70'

Chơi hoạt động 

ở góc

40- 50'

Hoạt động học 30 - 40'

Hoạt động chơi 

ngoài trời
30 - 40' ` Trò chơi vận động: Cắp cua, ném bóng vào rổ, gấu và ong,                     

 CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT EM YÊU 
Chủ đề nhánh: Một số con vật sống dưới nước

80 - 90'
Thể dục buổi 

sáng

` QSCMĐ: Con cá chép, con tôm, con ốc, con trai, con cua…..          
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* GV phụ trách : Sáng: Nguyễn Thị Oanh      Chiều: Phạm Thị Phương, Lường Năm Thêm  

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

* Tổ chức hoạt động

` Hồi tĩnh:  cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng

. VĂN HỌC Âm nhạc

Thơ: Mèo đi câu cá Nghỉ tết dương lịch NDTT: DH: Bà còng đi chợ

NDKH: NH: Con cò

TCAN: Ai nhanh nhất

(Dạy bù: Thứ 7 ngày 10/1/2026)

 con cá vàng bơi...….

` Chơi tự do: Phấn, sỏi, hạt, cát, bóng, vòng, đồ chơi ngoài trời,                   tô đồ hình các con vật... 

* Chuẩn bị:

` Ống nghe, thuốc, áo, mũ……

` Một số loại thực phẩm

` Một số con vật dưới nước.

` Các khối nút nhựa, cây cảnh

` Tranh ảnh các loài động vật 

dưới nước.

` Ngô, thóc…. 

` Cô và trẻ giải phản,  xếp gối , phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ,  cô            bao quát cho trẻ ngủ, động viên trẻ khó ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc

` TCM: Mèo và chim sẻ ` Biều diễn văn nghệ

` HĐP Nghệ thuật Nghỉ tết dương lịch ` Bình cờ cuối tuần

` Nêu gương cuối ngày ` Phát phiếu bé ngoan

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Lường Năm Thêm                      Vũ Thị Tuyết Liên

* Tổ chức hoạt động:

 1. Thỏa thuận trước khi chơi: Cô tập trung trẻ lại. Trò chuyện 

với trẻ về chủ đề chơi, giới thiệu các góc chơi, nội dung chơi các 

góc.

2. Quá trình chơi: Trẻ về góc chơi cài thẻ phân vai chơi, lấy đồ ra 

chơi. Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi, đóng vai chơi 

cùng trẻ gợi ý cho trẻ mở rộng nội dung chơi ở các góc.

3. Nhận xét sau khi chơi: Cô tới từng góc gợi ý cho trẻ nhận xét 

góc chơi của mình. Cô nhận xét bổ sung động viên khuyến khích 

trẻ. Nhắc trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định.

ăn, trẻ ăn không nói chuyện, ăn không làm rơi vãi, ăn hết xuất.

  Cô yêu cầu trẻ làm theo 2, 3 yêu cầu liên tiếp. Trả trẻ, trao đổi với ph về tình hình của trẻ.

cá nhân vào nơi quy định, chơi tự do. Giải thích cho trẻ hiểu các từ khái quát, trái nghĩa

động vật sống dưới nước

` Trọng động: tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, theo nhạc. Mỗi động tác tập 4L X 8N

Tuần 2: Từ ngày 29 tháng 12 năm 2025 đến ngày 02 tháng 01 năm 2026                       

` Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn Kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ.   Chuyển đội hình 

 4 hàng dọc

             TỔ CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT

* Cho trẻ chơi TC dân gian: Oẳn tù tì

           bàn, không nhặt cơm rơi bỏ bào bát...

         cơm cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất. 
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